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1 Dương Minh Chung Thực Tập Hàn CB (N1) 16CĐ- CK4 2 60.0 0.0 1.0 40.0

Thực Tập Hàn CB (N2) 16CĐ- CK4 2 60.0 0.0 1.0 40.0

Thực Tập Tiện 2 (N 1) 15CĐ- CTM2 2 60.0 0.0 1.0 40.0

Thực Tập Tiện 2 (N 2) 15CĐ- CTM2 2 60.0 0.0 1.0 40.0

2 Nguyễn Tiến Dũng TT tiện 2 (N1) 15CĐ-CTM3 2 60.0 0.0 1.0 40.0

TT tiện 2 (N2) 15CĐ-CTM3 2 60.0 0.0 1.0 40.0

Nguyên lý chi tiết máy 16TCT-Ô1 2 45 1.0 0.0 45.0

Nguyên lý chi tiết máy 16TCT-Ô2 2 45 1.1 0.0 49.5

3 Trương Thị Phương Hồng AUTOCAD 15CĐ-Ô6 2 30.0 1.2 0.0 36.0

AUTOCAD 15CĐ-CTM2 2 30.0 1.2 0.0 36.0

4 Trần Đình Khải Thực hành gò hàn (N1) 16TC-Ô1 2 30 0.0 1.0 20.0

Thực hành gò hàn (N2) 16TC-Ô1 2 30 0.0 1.0 20.0

5 Vũ Quang Khải Vẽ kỹ thuật 16CĐN-Ô1 2 30.0 1.0 0.0 30.0

Vẽ kỹ thuật 16CĐN-Ô2 2 30.0 1.1 0.0 33.0

Vẽ kỹ thuật 16TCT-Ô1 2 45.0 1.1 0.0 49.5

Vẽ kỹ thuật 16TCT-Ô2 2 45.0 1.1 0.0 49.5

10 Đỗ Thị Phương Khanh Autocad 15CĐ-Ô1 2 30.0 1.3 0.0 39.0

6 Autocad 15CĐ-Ô2 2 30.0 1.2 0.0 36.0

Autocad 15CĐ-Ô3 2 30.0 1.2 0.0 36.0

7 Nguyễn Thành Long Gò Cơ bản 16TCN-LĐL 1 2 30.0 0.0 1.2 24.0

Gò Cơ bản 16TCN-LĐL 2 2 30.0 0.0 1.2 24.0

8 Vũ Đức Pháp TT Hàn CB (N1) 16CĐ-CK8 2 60.0 0.0 1.0 40.0

TT Hàn CB (N2) 16CĐ-CK8 2 60.0 0.0 1.0 40.0

Thầy Cương dạy thay 60T TT Hàn Cơ bản (N1) 16CĐ-CK5 2 60.0 0.0 1.0 40.0

Thầy Cương dạy thay 60T TT Hàn Cơ bản (N2) 16CĐ-CK5 2 60.0 0.0 1.0 40.0

9 Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc TT Hàn CB (N1) 16CĐ-CK6 2 60.0 0.0 1.1 44.0

TT Hàn CB (N2) 16CĐ-CK6 2 60.0 0.0 1.1 44.0

TT Hàn CB (N1) 16CĐ-CK3 2 60.0 0.0 1.0 40.0

TT Hàn CB (N2) 16CĐ-CK3 2 60.0 0.0 1.0 40.0
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10 Võ Minh Quang Nguội cơ bản 16TCN-CKL 2 45 0.0 1.2 36.0

Thực hành Nguội cơ bản 16TCN-Ô1 2 60.0 0.0 1.2 48.0

Thực hành Nguội cơ bản 16TCN-Ô2 2 60.0 0.0 1.2 48.0

Thực hành Nguội cơ bản 16TCN-Ô3 2 60.0 0.0 1.1 44.0

11 Trần Minh Thông TT Hàn Cơ bản (N1) 16CĐ-CK1 2 60.0 0.0 1.0 40.0

TT Hàn Cơ bản (N2) 16CĐ-CK1 2 54.0 0.0 1.0 36.0

TT Hàn Cơ bản (N1) 16CĐ-CK2 2 60.0 0.0 1.0 40.0

TT Hàn Cơ bản (N2) 16CĐ-CK2 2 60.0 0.0 1.1 44.0

Thầy Phúc dạy thay 24 tiết TT Hàn Cơ bản (N1) 16CĐ-CK7 2 60.0 0.0 1.0 40.0

Thầy Quỳnh dạy thay 18 tiết TT Hàn Cơ bản (N2) 16CĐ-CK7 2 60.0 0.0 1.0 40.0

CÁC PPGC ĐB 14CĐ-CK1 2 30.0 1.2 0.0 36.0

CÁC PPGC ĐB 14CĐ-CK2 2 30.0 1.2 0.0 36.0

CÁC PPGC ĐB 14CĐ-CK3 2 30.0 1.2 0.0 36.0

12 Phan Thị Xuân Trang Cơ kỹ thuật 16CĐ-ĐL1 2 30.0 1.2 0.0 36.0

Cơ kỹ thuật 16CĐ-ĐL2 2 30.0 1.2 0.0 36.0

Cơ kỹ thuật 16CĐ-ĐL3 2 30.0 1.2 0.0 36.0

Cơ kỹ thuật 16CĐ-ĐL4 2 30.0 1.1 0.0 33.0

Cơ kỹ thuật 16TCN-LĐL1 2 30.0 1.0 0.0 30.0

Cơ kỹ thuật 16TCN-LĐL2 2 30.0 1.1 0.0 33.0

13

Chung Trần Thế Vinh

TĐ Thủy lực-khí nén 

trong CN

15CĐ-LTCK 2 30.0 1.1 0.0 33.0

Tiện CNC-CB 15TCN-CKL 2 45.0 0.0 1.0 30.0

14 Lư Thị Yến Vũ Vật liệu cơ khí 16TC-Ô 1 2 30.0 1.1 0.0 33.0

Vật liệu cơ khí 16TC- Ô 2 2 30.0 1.0 0.0 30.0

(Thầy Quỳnh dạy thay 2 tiết) 0.0 0.0 0.0

15 Nguyễn Thanh Vũ Cơ ứng dụng 16TCN-Ô1 2 30.0 1.1 0.0 33.0

Cơ ứng dụng 16TCN-Ô2 2 30.0 1.1 0.0 33.0

Cơ ứng dụng 16TCN-Ô3 2 30.0 1.0 0.0 30.0
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